
Họ và tên: .............................................................. Lớp: .................

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN: GIỜ VÀ PHÚT
(Phiếu tổng hợp kiến thức)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. 1 giờ có bao nhiêu phút?

A. 15 phút B. 30 phút C. 60 phút D. 100 phút

Câu 2. Khi kim giờ và kim phút cùng chỉ vào số 12 thì lúc đó là mấy giờ?

A. 6 giờ B. 12 giờ C. 11 giờ D. 1 giờ

Câu 3. An đi bơi lúc mấy giờ? (Biết kim giờ qua số 4, kim phút chỉ số 6 vào buổi chiều).

A. 15 giờ 30 phút B. 16 giờ 06 phút

C. 16 giờ 30 phút D. 3 giờ 30 phút

Câu 4. Mẹ bắt đầu nấu ăn lúc 6 giờ tối và nấu xong lúc 6 giờ rưỡi. Mẹ nấu trong bao lâu?

A. 10 phút B. 15 phút C. 30 phút D. 60 phút

Câu 5. Khi đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút, ta còn có thể gọi là mấy giờ?

A. 8 giờ rưỡi B. 9 giờ rưỡi

C. 8 giờ 3 phút D. 8 giờ 15 phút

Câu 6. Nam bắt đầu đá bóng lúc 17 giờ và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút. Hỏi Nam đã đá bóng
trong bao lâu?

A. 15 phút B. 30 phút C. 45 phút D. 1 giờ

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Quan sát đồng hồ và ghi giờ thích hợp vào chỗ chấm:
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Bài 2. Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống:
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Đồng hồ chỉ 16 giờ 30 phút 12
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Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa

Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Mai ăn sáng lúc 6 giờ 30 phút và ăn xong lúc 6 giờ 45 phút. Mai ăn sáng trong ................. phút.

b) Nam xem phim hoạt hình từ 19 giờ 15 phút đến 19 giờ 30 phút. Nam xem trong .................

phút.

c) 15 giờ hay còn gọi là ................. giờ ................. chiều.

d) 21 giờ 30 phút hay còn gọi là ................. giờ ................. tối.

Bài 4. Vẽ thêm kim phút và kim giờ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:
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8 giờ đúng
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12 giờ 30 phút
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3 giờ 15 phút

Bài 5. Giải bài toán sau:

"Lan đi từ nhà lúc 6 giờ 15 phút và đến trường lúc 6 giờ 45 phút. Hỏi Lan đi từ nhà đến trường
hết bao nhiêu phút?"

Bài giải:

Đáp số: .......................................

Bài 6. Quan sát đồng hồ bên dưới và trả lời câu hỏi:
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b) Kim dài chỉ vào số: ........................................................

c) Đồng hồ đang chỉ mấy giờ? .............................................


